
STT Họ và tên Lớp Môn Danh hiệu
1 Phạm Lan Phương 9A1 Tiếng Anh HSG cấp Quận
2 Vũ Ngân An 9A1 Tiếng Anh HSG cấp Quận
3 Nguyễn Ngọc Linh 9A4 Tiếng Anh HSG cấp Quận
4 Vũ Việt Phương Anh 9A5 Tiếng Anh HSG cấp Quận
5 Âu Minh Trang 9A5 Tiếng Anh HSG cấp Quận
6 Trần Hải Ngọc 9A2 Tiếng Anh HSG cấp Quận
7 Nguyễn Minh Ngọc 9A1 Tiếng Anh HSG cấp Quận
8 Nguyễn Quý Thiện 9A5 Tiếng Anh HSG cấp Quận
9 Trần Đắc Thắng 9A5 Địa lí HSG cấp Quận

10 Bùi Phương Linh 9A1 Địa lí HSG cấp Quận
11 Nguyễn Phương Linh 9A1 GDCD HSG cấp Quận
12 Chu Đình Lâm 9A1 Lịch sử HSG cấp Quận
13 Lê Ánh Dương 9A1 Lịch sử HSG cấp Quận
14 Nguyễn Phúc Hiền Linh 9A5 Lịch sử HSG cấp Quận
15 Đỗ Ngọc Nhi 9A1 Hóa học HSG cấp Quận
16 Phạm Tuấn Minh 9A2 Vật lí HSG cấp Quận
17 Hoàng Văn Quang 9A2 Vật lí HSG cấp Quận
18 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 9A5 Vật lí HSG cấp Quận
19 Triệu Thanh Tú 9A5 Vật lí HSG cấp Quận
20 Nguyễn Linh Nhi 9A5 Sinh học HSG cấp Quận
21 Đào Xuân Huy 9A1 Sinh học HSG cấp Quận
22 Nguyễn Ngọc Anh 9A1 Sinh học HSG cấp Quận
23 Trần Hà Tuấn Minh 9A1 Toán HSG cấp Quận
24 Trần Tiến Sơn 9A5 Toán HSG cấp Quận
25 Vũ Khánh Mai Châu 9A5 Ngữ văn HSG cấp Quận
26 Bùi Phạm Minh Hạnh 9A4 Ngữ văn HSG cấp Quận
27 Nguyễn Hoàng Mai 9A5 Ngữ văn HSG cấp Quận
28 Lê Đức Duyệt 9A5 Tin học HSG cấp Quận
29 Nguyễn Bảo Trâm 7A3 Chiến sĩ kiên cường
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30 Đồng đội Bóng rổ nữ Huy chương vàng
31 Đồng đội Bóng đá nam Huy chương  đồng
32 Đặng Phương Thảo 7A3 Điền kinh Giải nhì
33 Nguyễn Sơn Việt Hoàng 9A1 Điền kinh Giải ba
34 Lê Đức Dũng 7A3 Cầu lông Giải ba
35 Nguyễn Lê Tiến 8A2 KHKT Giải ba
36 Nguyễn Minh Thành 8A1 KHKT Giải ba



STT Họ và tên Lớp Môn
1 Trần Hà Tuấn Minh 9A1 Toán

Sinh học
Khuyến khích

3 Trần Đắc Thắng 9A5 Địa lí
4 Phạm Tuấn Minh 9A2 Khuyến khích
5 Đỗ Ngọc Nhi 9A1 Giải ba
6 Ngô Hoàng Minh Hưng 9A4 Giải ba

9A5Nguyễn Linh Nhi2
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Danh hiệu
Giải ba
Giải ba

Khoa học
Giải ba

Khoa học
Karatedo

Sáng  tạo thanh thiếu niên nhi đồng 
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STT Họ và tên Lớp Cuộc thi
1 Trịnh Khánh Linh 9A5ội thảo quốc tế về các công trình khoa h
2 Nguyễn Đức Thành 8A1ội thảo quốc tế về các công trình khoa h
3 Đoàn Quang Huy 7A3 IMSO

4 Nguyễn Hoàng Giang 8A2 AMC 8
5 Đoàn Quang Huy 7A3 AMC 8
6 Nguyễn Danh Nguyên 8A1 AMC 8
7 Đinh Xuân Thành 8A4 AMC 8
8 Lưu Gia Hưng 7A5 AMC 8
9 Phan Lâm Ngọc Huyền 6A3  múa Ballet tại Li
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Danh hiệu
Huy chương vàng
Huy chương vàng
Huy chương Đồng

Giải vàng, HS đạt điểm cao top 
5% Quốc tế

Giải bạc
Giải bạc
Giải bạc

Giải đồng
Huy chương vàng  
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